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MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Sáng tạo là năng lực đặc biệt mang tính đặc trưng của con người, thể hiện khả năng vượt trội của con người so với thế giới loài vật. Bằng lao động sáng tạo, nhân loại đã tạo ra một nền văn minh rực rỡ, tạo ra những sản phẩm kì diệu mà thiên nhiên hào phóng cũng không thể có được. Những thành quả mà con người đạt được hiện nay trong mọi lĩnh vực từ khoa học công nghệ đến kinh tế, văn hóa, xã hội... đều là kết quả của hoạt động sáng tạo.

Hiện nay, thế giới đang trong quá trình toàn cầu hóa, trước hết là toàn cầu hóa về kinh tế. Quá trình đó một mặt làm cho các quốc gia xích lại gần nhau, ảnh hưởng, ràng buộc nhau ngày càng nhiều và chặt chẽ hơn trên mọi phương diện của đời sống xã hội; mặt khác, đã tạo nên sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các nền kinh tế, giữa các tổ chức và cá nhân. Muốn tồn tại và phát triển, mỗi quốc gia, ngay cả mỗi tổ chức, cá nhân đều phải không ngừng năng động sáng tạo, tạo ra những sản phẩm mới ưu trội hơn, những giải pháp tối ưu và những quyết định mang tính đột phá. Do đó, nâng cao năng lực sáng tạo là đòi hỏi cấp thiết đối với sự tồn tại, phát triển của mỗi một quốc gia.

Đối với Việt Nam hiện nay, qua 30 năm đổi mới, đất nước đang trên đà phát triển mạnh mẽ, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, thế và lực của đất nước ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, nền kinh tế của Việt Nam vẫn là một nền kinh tế gia công, kém hiệu quả và đang đứng trước nguy cơ tụt hậu xa hơn so với các nước khác trong khu vực và trên thế giới. Ngoài ra, vấn nạn tham nhũng, suy thoái đạo đức, văn hóa xuống cấp đang gây bức xúc trong toàn xã hội, đòi hỏi phải giải quyết. 

Do vậy, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực sáng tạo cho người lao động là nhu cầu cấp thiết trong công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội phồn vinh, nhân dân hạnh phúc. Muốn nâng cao năng lực sáng tạo, cần phải có sự nghiên cứu chuyên sâu một cách hệ thống trước hết về sáng tạo, bản chất của hoạt động sáng tạo, để lấy đó làm cơ sở lý luận vững chắc cho việc nghiên cứu các phương pháp sáng tạo (công cụ quan trọng nâng cao năng lực sáng tạo) và các chính sách xã hội nhằm kích thích, phát huy năng lực sáng tạo của con người. 

Bên cạnh đó, hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nền giáo dục - đào tạo của đất nước nói chung và giáo dục - đào tạo đại học nói riêng đang từng bước tiến hành đổi mới căn bản và toàn diện. Và trường Đại học Hàng hải Việt Nam - một trong những cơ sở đào tạo lớn nhất của ngành giao thông vận tải, không phải là một ngoại lệ. Về mục tiêu đổi mới giáo dục Đại học, trong Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCHTW Đảng đã nêu rõ: “Đối với giáo dục đại học, tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của người học…” [113]. Như vậy, nâng cao năng lực sáng tạo là một trong những mục tiêu của đổi mới giáo dục đại học nói chung và của trường Đại học Hàng hải nói riêng. Tuy nhiên, cần phải có biện pháp cụ thể hơn trên cơ sở vận dụng quan điểm lý luận về sáng tạo để từng bước nâng cao năng lực sáng tạo của sinh viên tốt nghiệp ra trường.  

Với những lí do trên, chúng tôi chọn vấn đề Sáng tạo và việc nâng cao năng lực sáng tạo của sinh viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam hiện nay làm đề tài nghiên cứu cho luận án tiến sĩ của mình.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục đích: Luận án nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ bản chất của sáng tạo, năng lực sáng tạo, khảo sát thực trạng và từ đó xác định các giải pháp nâng cao năng lực sáng tạo của sinh viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam hiện nay.

 Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt được mục đích đó, luận án cần giải quyết những nhiệm vụ cơ bản sau:
Thứ nhất: tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài. 

Thứ hai, làm rõ khái niệm sáng tạo, những bộ phận hợp thành của hoạt động sáng tạo, các giai đoạn sáng tạo, thuộc tính và các đặc trưng của sáng tạo. 

Thứ ba, làm rõ khái niệm năng lực sáng tạo và phương hướng nâng cao năng lực sáng tạo của con người.
Thứ tư, khảo sát thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực sáng tạo của sinh viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam hiện nay.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Luận án nghiên cứu về sáng tạo và năng lực sáng tạo của con người trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, lấy đó làm cơ sở nghiên cứu về năng lực sáng tạo của sinh viên trường đại học Hàng hải Việt Nam hiện nay.   
 Phạm vi nghiên cứu: Luận án không nghiên cứu sáng tạo như một diễn trình lịch sử và cũng không nghiên cứu sáng tạo ở một lĩnh vực cụ thể, mà dưới góc độ triết học luận án nghiên cứu ở tầm khái quát về sáng tạo, năng lực sáng tạo của con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, ở mọi giai đoạn hoạt động của con người; Về năng lực sáng tạo của sinh viên Hàng hải Việt Nam: Thứ nhất, luận án chỉ xét năng lực sáng tạo của sinh viên Hàng hải Việt Nam từ năm 2013 đến nay. Thứ hai, luận án không quá đi sâu vào thực trạng, nguyên nhân của năng lực sáng tạo của sinh viên Hàng hải Việt Nam hiện nay, mà chủ yếu tập trung xây dựng các nhóm giải pháp nâng cao năng lực sáng tạo của sinh viên đại học Hàng hải hiện nay.  

 4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

Cơ sở lý luận: quan điểm triết học Mác - Lênin về tư duy, hoạt động nhận thức và thực tiễn của con người; luận án kế thừa có chọn lọc những quan điểm đúng đắn, hợp lý của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước về sáng tạo, bản chất của sáng tạo; quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về đổi mới giáo dục - đào tạo; vận dụng quan điểm định hướng trong Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCHTW Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo.
 Phương pháp nghiên cứu: Luận án sử dụng phương pháp luận biện chứng duy vật với các phương pháp cụ thể như thống nhất lịch sử - lôgíc; phân tích và tổng hợp; khái quát hoá và hệ thống hoá; phương pháp thống kế, so sánh, điều tra xã hội học.
5. Đóng góp mới của luận án

Thứ nhất, luận án đề xuất những quan điểm có tính hệ thống về sáng tạo, năng lực sáng tạo của con người. 

Thứ hai, luận án nêu các giải pháp nhằm năng cao năng lực sáng tạo của sinh viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam hiện nay.

6. Ý nghĩa khoa học của luận án

Thứ nhất, luận án góp phần làm sáng tỏ khái niệm sáng tạo, năng lực sáng tạo, phương hướng nâng cao năng lực sáng tạo của con người và những khái niệm liên quan khác. Từ đó tạo cơ sở lý luận quan trọng để xây dựng chính sách, quy chế nhằm nâng cao năng lực sáng tạo của con người Việt Nam ở cấp độ vĩ mô và vi mô. 

Thứ hai, luận án có thể làm cơ sở để Ban giám hiệu Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (và có thể là cơ sở cho nhiều trường đại học khác) đưa ra chính sách, biện pháp cụ thể hơn để nâng cao năng lực sáng tạo của sinh viên Hàng hải, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường.

Thứ ba, luận án có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên cũng như các nhà nghiên cứu và những ai quan tâm đến sáng tạo và đổi mới giáo dục Đại học ở Việt Nam.

7. Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận án gồm 4 chương, 11 tiết.

Chương 1.

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

1.1. Các công trình nghiên cứu liên quan đến sáng tạo, năng lực sáng tạo

 1.1.1. Các công trình mang tính khái quát triết học về sáng tạo, năng lực sáng tạo

 Trong Chủ nghĩa Mác - Lênin, những tác phẩm kinh điển của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin chưa bàn trực tiếp và luận giải về sáng tạo, năng lực sáng tạo của chủ thể, tuy nhiên các ông đã nêu các ý kiến khoa học có tính chất là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận trực tiếp cho những quan điểm về sáng tạo trên lập trường mácxít trong những công trình tiêu biểu như: Luận cương về Phoiơbắc của C. Mác viết năm 1845; Hệ tư tưởng Đức do C. Mác và Ph. Ăngghen viết chung năm 1845 - 1846; … Kế đến là cuốn Sáng tạo và những điều kiện chủ yếu để kích thích sự sáng tạo của con người Việt Nam hiện nay của Lê Huy Hoàng xuất bản năm 2002 là tác phẩm mácxít nghiên cứu trực tiếp về sáng tạo.  
1.1.2. Các công trình nghiên cứu trực tiếp về sáng tạo, năng lực sáng tạo  

 Hiện nay những công trình tập trung nghiên cứu tương đối chi tiết, chuyên sâu về sáng tạo nói chung và năng lực sáng tạo nói riêng đều thuộc tâm lý học sáng tạo. Các cuốn sách như : Tâm lý học sáng tạo của Đức Uy xuất bản năm 1999; cuốn Giáo trình Tâm lý học sáng tạo của Huỳnh Văn Sơn xuất bản năm 2009; cuốn Giáo trình Tâm lý học sáng tạo của Phạm Thành Nghị, xuất bản năm 2012… 
1.2. Các công trình nghiên cứu về tư duy dưới góc độ Sáng tạo học

 Những tác phẩm làm rõ, sâu sắc hơn những quan điểm duy vật biện chứng của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin về tư duy, nhận thức luận luận và lôgic học như: Nguyên lý lôgíc biện chứng của Rôdentan dịch sang Tiếng Việt năm 1962; Phương pháp nhận thức biện chứng của A.P. Septulin dịch sang tiếng Việt năm 1987 bởi Nguyễn Đình Lâm và Nguyễn Thanh Thủy…
Một số công trình nghiên cứu về tư duy được thực hiện theo các hướng tiếp cận khác nhau. Điều này xuất hiện yêu cầu cần phải tổng hợp, thống nhất các cách tiếp cận đó để đem lại cách hiểu về tư duy toàn diện hơn, sâu sắc hơn: Cuốn Phương pháp 3. Tri thức về tri thức của Edgar Morin xuất bản sang tiếng Việt năm 2006, Lê Diên dịch; Cuốn Một tư duy hoàn toàn mới của Daniel H. Pink xuất bản sang tiếng Việt năm 2008, Lotus dịch…
Bên cạnh đó, có những công trình nghiên cứu về cách thức hiệu quả của tư duy đưa ra ý tưởng, lời giải của vấn đề. Đây là vấn đề quan trọng của tư duy, của hoạt động sáng tạo. Có nhiều cuốn sách về vấn đề này như: Cuốn Luyện trí sáng tạo của Samm.S. Baker xuất bản sang tiếng Việt năm 2001, Dương Hội và Tạ Văn Doanh biên dịch; Cuốn 6 chiếc mũ tư duy của Edward De Bono xuất bản sang tiếng Việt năm 2003, người dịch Thanh Châu…
 1.3. Các nghiên cứu liên quan đến đổi mới giáo dục và nâng cao năng lực sáng tạo của sinh viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam hiện nay

1.3.1. Một số công trình nghiên cứu về đổi mới giáo dục đại học ở nước ta hiện nay (trong liên hệ với nâng cao năng lực sáng tạo của sinh viên)
Các cuốn sách về đổi mới giáo dục như: Cuốn Những vấn đề giáo dục hiện nay: Quan điểm và giải pháp của nhiều tác giả (Hoàng Tụy, Nguyễn Quang A, Vũ Quang Việt…) xuất bản năm 2008; Cuốn Triết lý giáo dục thế giới và Việt Nam của Phạm Minh Hạc xuất bản năm 2011…

1.3.2. Những tài liệu, thông tin làm cơ sở xác định thực trạng và xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực sáng tạo của sinh viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam hiện nay

Có thể nói hiện nay chưa có những giải pháp nhằm nâng cao năng lực sáng tạo của sinh viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam, việc đổi mới giáo dục đại học của Trường được tiến hành trên tinh thần của Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo do Chính phủ ban hành ngày 4/11/2013. 

1.4. Những vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu  
 Từ việc tổng quan những công trình liên quan đến đề tài cho thấy: 
Triết học Mác - Lênin đã đặt cơ sở triết học căn bản để hiểu “sáng tạo”, “năng lực sáng tạo” một cách đúng đắn, toàn diện, triệt để. Tuy nhiên, mới chỉ dừng lại ở những nội dung cơ bản, sơ khai, cần phải hoàn thiện, phát triển các quan niệm mácxít về sáng tạo, năng lực sáng tạo của con người (dưới góc độ triết học) một cách hệ thống và sâu sắc hơn.

 Dưới góc độ Tâm lý học, quan niệm về sáng tạo và năng lực sáng tạo đã có sự phát triển vượt bậc từ sau Thế chiến thứ hai. Nhiều vấn đề lý luận của sáng tạo dần dần được làm sáng tỏ bằng lý thuyết và thực nghiệm như: định nghĩa khái niệm sáng tạo, các giai đoạn sáng tạo…Tuy nhiên, nhìn chung những quan điểm lý luận về sáng tạo còn thiếu tính hệ thống, chỉnh thể. Về năng lực sáng tạo, đại đa số các công trình về sáng tạo bằng hình thức trực tiếp hay gián tiếp ít nhiều đều có mục đích xác định phương hướng hoặc đưa ra cách thức nhằm nâng cao năng lực sáng tạo của con người. Tuy nhiên, do tiếp cận ở góc độ hẹp (Tâm lý học, Sinh lý học thần kinh cao cấp, Văn hóa - xã hội, Kỹ thuật - công nghệ) nên các phương hướng, giải pháp nâng cao năng lực sáng tạo của con người ở các công trình nghiên cứu trên chưa mang tính toàn diện, thiếu khái quát. 

 Tư duy có vai trò đặc biệt quan trọng trong sáng tạo. Bên cạnh quan niệm mácxít về tư duy, đã có những quan điểm khác về tư duy có chứa đựng nhân tố hợp lý nhất định như quan niệm của David Bohm về tư duy như một hệ thống, quan niệm của Edgar Morin về tư duy phức hợp hoặc quan niệm của Daniel Goleman về vai trò đáng kể của xúc cảm trong hoạt động của tư duy, trí tuệ. Do vậy, trên cơ sở thế giới quan duy vật biện chứng, cần có sự tích hợp các nhân tố hợp lý đó để đưa lại quan niệm đúng đắn, toàn diện hơn về khái niệm quan trọng này. Bên cạnh đó, dưới góc độ Sáng tạo học, có rất nhiều cách thức để nâng cao tính hiệu quả của tư duy đi đến ý tưởng, lời giải của vấn đề. Trong đó tiêu biểu nhất là Lý thuyết giải các bài toán sáng chế của G.S. Altshuller. Song dưới góc độ của triết học, vẫn cần phải có sự nghiên cứu một cách khái quát về phương hướng nâng cao tính hiệu quả của tư duy giải quyết vấn đề. 

Ngoài ra, về việc nâng cao năng lực sáng tạo của sinh viên nói chung và sinh viên trường đại học Hàng hải Việt Nam hiện nay nói riêng, có một số ít các công trình coi sáng tạo là phẩm chất quan trọng cần có ở người học (sinh viên). Tuy nhiên, hiện chưa có công trình nghiên cứu nào đưa ra những giải pháp nâng cao năng lực sáng tạo của sinh viên nói chung. Với trường Đại học Hàng hải Việt Nam hiện nay cũng trong tình hình như vậy. 

Kế thừa những thành quả nghiên cứu của những người đi trước, từ góc độ triết học luận án cần làm rõ một số vấn đề sau:

Thứ nhất, cần định nghĩa hoặc định nghĩa lại và làm rõ hơn nội hàm các khái niệm như sáng tạo, ý tưởng, ý tưởng sáng tạo, lời giải, sáng kiến, tính sáng tạo, vấn đề, vấn đề sáng tạo, tư duy, tư duy sáng tạo.

Thứ hai, làm rõ các bộ phận hợp thành của sáng tạo, vị trí và vai trò của chúng. Ngoài ra, cần xác định rõ mâu thuẫn của quá trình sáng tạo, sự phát triển sáng tạo, các giai đoạn của sáng tạo, những thuộc tính của sáng tạo và đặc trưng của sáng tạo.

Thứ ba, xác định nội hàm khái niệm năng lực sáng tạo, sau đó làm rõ khái niệm mức độ sáng tạo. Quan trọng hơn, luận án xác định phương hướng nâng cao năng lực sáng tạo của con người một cách toàn diện, khái quát.  
Thứ tư, luận án nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực sáng tạo của sinh viên trường đại học Hàng hải Việt Nam hiện nay. 
Chương 2.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ SÁNG TẠO

2.1. Định nghĩa khái niệm “sáng tạo”

2.1.1. Khái lược về lịch sử của bộ môn “Sáng tạo học”

 Pappos - nhà toán học Hy Lạp nổi tiếng sống vào khoảng năm 300, là người đặt nền móng chính thức cho khoa học sáng tạo. Tuy nhiên, Heuristics hay Sáng tạo học chỉ được xem xét ở những nét chung, chưa đi vào chi tiết cụ thể…Sau thế chiến thứ hai, Heuristics đã hồi sinh, chuyển sang thời kỳ phát triển mới cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Bắt đầu từ thời kỳ này, nhiều tổ chức, trung tâm nghiên cứu về sáng tạo học ra đời và phát triển. 
2.1.2. Các định nghĩa tiêu biểu về sáng tạo trong lịch sử Sáng tạo học

 Có nhiều định nghĩa về sáng tạo và có thể chia chúng về các nhóm sau: Nhóm định nghĩa Sáng tạo như là hoạt động của con người tạo ra cái mới. Nhóm định nghĩa sáng tạo như là hoạt động tạo ra cái mới có giá trị hay giá trị mới. Nhóm định nghĩa Sáng tạo như là kết quả của hoạt động giải quyết vấn đề. 

2.1.3. Định nghĩa và phân tích khái niệm “sáng tạo” trên lập trường duy vật biện chứng

 Trên cơ sở thế giới quan duy vật biện chứng, chúng tôi cho rằng: Sáng tạo là hoạt động giải quyết vấn đề của chủ thể tạo ra cái mới có giá trị (trước hết dựa trên cơ sở của tư duy) dưới sự ảnh hưởng, quy định của môi trường tự nhiên - xã hội.

Hoạt động sáng tạo bao gồm 4 bộ phận có mối liên hệ chặt chẽ sau: 1/ Chủ thể sáng tạo; 2/ Vấn đề của sáng tạo; 3/ Môi trường sáng tạo (bao hàm công cụ, phương tiện, nguyên liệu của sáng tạo); 4/ Sản phẩm sáng tạo.

  Ý tưởng là nội dung tư tưởng (thường ngắn gọn) nẩy sinh trong óc của chủ thể nhằm giải đáp một cách trực tiếp đối với điều cần tìm. Lời giải là nội dung tư tưởng được diễn giải một cách hoàn chỉnh, đầy đủ nhằm làm sáng tỏ điều cần tìm. Ý tưởng sáng tạo là ý tưởng khả thi mang tính độc đáo, hoặc tối ưu hoặc là ý tưởng đúng về vấn đề nan giải. Sáng kiến là ý tưởng đúng đắn của một cá nhân  giải quyết vấn đề được đặt ra trước tập thể một cách hiệu quả.  
 2.2. Các giai đoạn sáng tạo, đặc điểm bản chất, những thuộc tính và đặc trưng của sáng tạo

2.2.1. Các giai đoạn sáng tạo

Sáng tạo được phân chia thành 4 giai đoạn sau: (1) Giai đoạn xác định vấn đề cần giải; (2) Giai đoạn thu thập, xử lý thông tin; (3) Giai đoạn hình thành ý tưởng, lời giải; (4) Giai đoạn xây dựng, hoàn thiện, kiểm nghiệm (điều chỉnh nếu có) sản phẩm sáng tạo (ở sản phẩm sáng tạo tinh thần chỉ có khâu kiểm nghiệm, không có việc xây dựng, hoàn thiện vì lời giải đã là sản phẩm sáng tạo rồi).

 2.2.2. Đặc điểm bản chất của sáng tạo

 Khi xét đến những yếu tố quan trọng nhất của hoạt động sáng tạo hay đặc điểm bản chất của sáng tạo, chúng tôi cho rằng: động cơ sáng tạo và tư duy của chủ thể là 2 yếu tố quan trọng nhất của hoạt động sáng tạo. 

2.2.3. Những thuộc tính và đặc trưng của sáng tạo

Những thuộc tính nổi bật của hoạt động sáng tạo ở mức cao bao gồm: Thứ nhất, tính mới hay tính độc đáo của sản phẩm (có sự kế thừa ở “thuộc tính độc đáo” đã trình bày ở trên); Thứ hai, tính vượt thoát khuôn mẫu của tư duy; Thứ ba, tính mềm dẻo, linh hoạt trong việc kết nối, biến đổi thông tin của tư duy (có sự kế thừa một phần ở “thuộc tính mềm dẻo” nêu ở trên) gọi tắt là tính mềm dẻo, linh hoạt; Thứ tư, tính nhạy cảm vấn đề (có sự kế thừa ở thuộc tính thứ 5 trình bày ở trên). Đặc trưng của sáng tạo là ở tính mới hay tính độc đáo của sản phẩm sáng tạo dựa trên cơ sở của tư duy.  
Đặc trưng của hoạt động sáng tạo là quá trình hình thành ý tưởng, lời giải của tư duy chủ thể.
2.3. Những bộ phận hợp thành của hoạt động sáng tạo

2.3.1. Vấn đề của sáng tạo

Vấn đề là tình huống hay bài toán mà ở đó chủ thể xác định nhiệm vụ hoạt động hướng đến đối tượng nhằm đạt mục đích nhất định nhưng chưa thể đạt mục đích với sự hiểu biết hiện thời của chủ thể (và có thể do cả những nguồn lực hiện thời khác của chủ thể (về công cụ, phương tiện, kỹ năng, tài chính...)), đạt được mục đích là giải quyết được vấn đề từ đó thỏa mãn được nhu cầu xác định.

Vấn đề sáng tạo được định nghĩa là vấn đề khó, nan giải hoặc vấn đề đòi hỏi đưa ra lời giải tối ưu. Để giải vấn đề khó, nan giải buộc người giải phải thoát được cách tư duy lối mòn mà cần có sự phá cách, cần tìm ra cách thức tư duy mới.  

2.3.2 Chủ thể sáng tạo và tư duy sáng tạo

2.3.2.1. Chủ thể sáng tạo và các loại hình sáng tạo 

Chủ thể sáng tạo là cá nhân hay tập thể giữ vai trò quyết định trong quá trình tạo ra sản phẩm sáng tạo. 
 Sáng tạo về cơ bản gồm có các loại hình sau: 1/Sáng tạo trong triết học; 2/Sáng tạo trong khoa học; 3/Sáng tạo trong toán học; 4/Sáng tạo trong kỹ thuật - công nghệ; 5/Sáng tạo trong nghệ thuật; 6/Sáng tạo trong hoạt động thực tiễn - cuộc sống (trong hoạt động kinh tế, chính trị, tôn giáo,…). 
2.3.2.2. Tư duy và tư duy sáng tạo

 Tư duy là một quá trình tinh thần gồm những thao tác, cách thức liên kết, biến đổi dữ kiện tinh thần của não bộ (có sự ảnh hưởng trực tiếp ít nhiều của các yếu tố tâm lý; sự phối hợp của hoạt động cơ thể trong một số trường hợp; nằm trong quan hệ mật thiết với thế giới bên ngoài - tự nhiên và xã hội, gắn với các hoạt động sống của chủ thể) nhằm hình thành ý tưởng, lời giải của vấn đề đặt ra.

Tư duy sáng tạo là khái niệm chỉ năng lực sáng tạo của tư duy ở mức cao biểu hiện ở khả năng nó đưa ra lời giải cho vấn đề khó, nan giải, hoặc tạo được nhiều ý tưởng cho một vấn đề trong đó có những ý tưởng, lời giải độc đáo, tối ưu hoặc mang tính đột phá.   

Sự sáng tạo ở mức cao của tư duy được xem xét ở lần lượt 3 bộ phận cấu thành của tư duy: vấn đề, bộ máy của tư duy và kết quả của tư duy.  
2.3.3. Môi trường và sản phẩm sáng tạo 
Môi trường sáng tạo là một trong bốn bộ phận hợp thành của hoạt động sáng tạo. Môi trường sáng tạo bao gồm toàn bộ những yếu tố tự nhiên, xã hội (tạo thành môi trường sống của chủ thể) vốn có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến hoạt động sáng tạo của chủ thể. 

  Sản phẩm sáng tạo là “cái mới có giá trị”. Sản phẩm sáng tạo phải tồn tại dưới một hình thái nhất định (hình thái vật chất hay tinh thần), “nó được lưu lại trong thời gian” dưới một hình thức nhất định khiến cho con người có thể khai thác giá trị của nó không chỉ một lần. Hai cấp độ của yếu tố “mới”: Thứ nhất, ở cấp độ chỉnh thể cái mới là sản phẩm mới được tạo ra có sự khác biệt về chất so với các sản phẩm tiền thân (cùng loại được tạo ra ở thời gian trước); Thứ hai, cái mới ở cấp độ bộ phận: là tính chất mới hay bộ phận mới được tạo ra trên nền của cái cũ. Ngoài ra, sáng tạo được xét ở cấp độ cá nhân và cấp độ xã hội. 
Kết luận chương 2

Trong chương này chúng tôi đã tiếp cận sáng tạo dưới góc độ duy vật biện chứng và trình bày các nội dung của nó một cách hệ thống và nhất quán. Sáng tạo gắn với ý thức, tư duy biểu hiện phản ánh sáng tạo của ý thức ở trình độ cao nhất nhưng không đồng nhất với ý thức, tư duy. Sáng tạo là hoạt động giải quyết vấn đề của chủ thể tạo ra cái mới có giá trị dựa trên cơ sở (trước hết) của tư duy chịu ảnh hưởng, tác động của môi trường tự nhiên - xã hội...  
Chương 3.

KHÁI NIỆM NĂNG LỰC SÁNG TẠO VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA CON NGƯỜI

 3.1. Khái niệm “Năng lực sáng tạo”

3.1.1. Định nghĩa khái niệm “Năng lực sáng tạo”

Năng lực sáng tạo là khả năng hiện có của chủ thể trong việc tạo ra cái mới có giá trị dựa trên tổ hợp các thuộc tính độc đáo của cá nhân đó phù hợp với yêu cầu của hoạt động sáng tạo sản phẩm trong một lĩnh vực hoạt động nhất định.

Năng lực sáng tạo có thể được phân chia thành các cấp độ sau: 1/ Năng lực sáng tạo ở mức thấp; 2/ Năng lực sáng tạo ở mức trung bình (hay “Có năng lực sáng tạo”); 3/ Năng lực sáng tạo ở mức cao (hay “Tài năng sáng tạo”); 4/ Năng lực sáng tạo ở mức kiệt xuất (hay “Thiên tài sáng tạo”). 

3.1.2. Mức độ sáng tạo

Mức độ sáng tạo hay trình độ sáng tạo là sự biểu hiện phần nào mức độ năng lực sáng tạo của chủ thể ở một sản phẩm sáng tạo nhất định. Có thể phân chia mức sáng tạo bao gồm các mức từ thấp lên cao như sau: 1/ Sáng tạo ở mức thấp; 2/ Sáng tạo ở mức trung bình; 3/ Sáng tạo ở mức cao; 4/ Sáng tạo ở mức kiệt xuất.  

3.2. Phương hướng nâng cao năng lực sáng tạo của con người

3.2.1. Một số quan điểm làm cơ sở xây dựng các nguyên tắc nâng cao năng lực sáng tạo của con người

 Để nâng cao năng lực sáng tạo của con người với sự tác động một cách toàn diện thì chúng tôi xây dựng giải pháp chung dựa trên 4 quan điểm sau:

 Thứ nhất, những giải pháp nâng cao hiệu quả sáng tạo gián tiếp có tác dụng nâng cao năng lực sáng tạo của chủ thể.  
Thứ hai, bốn bộ phận hợp thành của hoạt động sáng tạo (chủ thể sáng tạo, vấn đề sáng tạo, môi trường sáng tạo, sản phẩm sáng tạo) là đối tượng tác động nhằm nâng cao năng lực sáng tạo của con người.  
Thứ ba, việc tác động theo hai hướng: 1/ Xã hội, tập thể ảnh hưởng quy định đến cá nhân; 2/ Mỗi cá nhân tự rèn luyện. Do vậy, các giải pháp chung phải bao hàm hai hướng tác động trên.

Thứ tư, hướng vào, tạo điều kiện, tăng tính hiệu quả của 3 yếu tố (luôn có sự liên hệ, quy định lẫn nhau) bao quát toàn bộ nội dung hoạt động sáng tạo gồm: Yếu tố thứ nhất, sự hình thành ý tưởng, lời giải của vấn đề; Yếu tố thứ hai, động cơ  thúc đẩy chủ thể tiến hành hoạt động sáng tạo; Yếu tố thứ ba, yếu tố vật chất và điều kiện vật chất của hoạt động sáng tạo.  
3.2.2. Những nguyên  tắc chung nâng cao năng lực sáng tạo của con người 
Với 4 quan điểm trên, định hướng nâng cao năng lực sáng tạo của con người mang tính toàn diện được xây dựng bao gồm 9 nguyên tắc, bao gồm; Nguyên tắc 1: Ở xã hội, tập thể (cơ quan, doanh nghiệp…): cần có không khí tự do, dân chủ trong hoạt động sáng tạo; sự đề cao, tán dương, khen thưởng đối với sản phẩm sáng tạo và cá nhân, tổ chức có sản phẩm sáng tạo ở mức cao; Nguyên tắc 2: Xã hội, tập thể tạo điều kiện về công cụ, phương tiện vật chất, tài chính, thời gian cho hoạt động sáng tạo của cá nhân (và tổ chức); Nguyên tắc 3: Xã hội, tập thể xây dựng hệ thống tài liệu, thông tin (liên quan đến lĩnh vực sáng tạo tương ứng) tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khai thác, sử dụng hiệu quả; Nguyên tắc 4: Hệ thống vấn đề (liên quan đến lĩnh vực hoạt động) được xây dựng và việc giải quyết vấn đề trở thành thói quen trong học tập, lao động của các cá nhân trong tập thể (cơ quan, doanh nghiệp, trường học…); Nguyên tắc 5: Hệ thống giáo dục - đào tạo các cấp từ thấp lên cao: hình thành môi trường thúc đẩy sáng tạo; từng bước hình thành, phát triển tư duy sáng tạo cho người học; Nguyên tắc 6: Trong mỗi loại hình sáng tạo tiến hành nghiên cứu, phân tích các sản phẩm sáng tạo ở mức cao đến mức kiệt xuất từ đó rút ra những bài học về phương pháp sáng tạo, kinh nghiệm sáng tạo; Nguyên tắc 7: Hình thành và nâng cao năng lực tư duy sáng tạo của mỗi cá nhân bằng: tiếp thu tri thức, thông tin theo quan điểm phát triển; tiếp thu lý thuyết và phương pháp sáng tạo phù hợp với trình độ; rèn luyện các kỹ năng tư duy sáng tạo; trải nghiệm tư duy giải quyết các vấn đề từ thấp lên cao; Nguyên tắc 8: mỗi cá nhân nhận ra được ý nghĩa, giá trị của sáng tạo; phát hiện khai thác sự ưu trội của bản thân trong một loại hình sáng tạo nhất định; lựa chọn nghề nghiệp theo sở trường, đam mê của mình; Nguyên tắc 9: Bồi dưỡng não bộ, nâng cao năng lực của các giác quan cần thiết, tăng cường sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần.
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Khái niệm năng lực sáng tạo và phương hướng nâng cao năng lực sáng tạo của con người có vai trò đặc biệt quan trọng cả về phương diện lý thuyết lẫn thực tiễn. Mọi sự nghiên cứu về sáng tạo dù là góc độ lý thuyết hay phương pháp luận, dù là trực tiếp hay gián tiếp xét đến cùng đều có mục đích hướng đến nâng cao năng lực sáng tạo của con người. Để nâng cao năng lực sáng tạo của con người, chúng tôi đưa ra 9 nguyên tắc có vai trò là phương hướng chung trong việc nâng cao năng lực sáng tạo của con người một cách toàn diện, trong số đó các nguyên tắc 1, 4, 5, 7 là những nguyên tắc quan trọng hơn cả. 

Chương 4.

NÂNG  CAO NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM HIỆN NAY

4.1. Năng lực sáng tạo của sinh viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam: khái niệm và thực trạng

4.1.1. Khái niệm “Năng lực sáng tạo của sinh viên trường đại học Hàng hải Việt Nam”
 Năng lực sáng tạo của sinh viên ĐHHHVN là năng lực của sinh viên trong việc giải quyết những vấn đề về tiếp thu, vận dụng (thực hành), phát triển những tri thức, kỹ năng của những môn học được giảng dạy ở Trường đại học ĐHHH và nhất là năng lực trong việc giải quyết hiệu quả những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn sau khi tốt nghiêp ra Trường đi làm. 

4.1.2. Thực trạng năng lực sáng tạo của sinh viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam hiện nay 

Đối tượng đánh giá: Trình độ nhất định về năng lực sáng tạo của sinh viên ĐHHHVN hiện nay (số đông, phổ biến) xét trong khoảng 3 năm trở lại đây (2012, 2013, 2014). 

Mục đích đánh giá: Làm cơ sở thực tiễn để đưa ra những giải pháp nâng cao năng lực sáng tạo của sinh viên trường ĐHHHVN hiện nay.

Phương pháp đánh giá, dựa vào những quan điểm sau:

Thứ nhất, có thể “đo lường” trực tiếp năng lực sáng tạo của sinh viên trường ĐHHHVN qua kết quả nghiên cứu khoa học, kết quả học tập cuối khóa của sinh viên và sự đánh giá năng lực sáng tạo của nhà tuyển dụng đối với những nhân viên là những sinh viên mới tốt nghiệp trường ĐHHHVN; Thứ hai, đánh giá gián tiếp qua việc đánh giá về đặc điểm của giáo trình, bài giảng các môn học, về kiểm tra và thi cử, về môi trường giáo dục của Nhà trường.
Qua việc khảo sát, thu thập thông tin bước đầu, chúng tôi đi đến kết luận sau sau: Năng lực sáng tạo của sinh viên ĐHHHVN hiện nay (đến khi tốt nghiệp đi làm) ở trình độ không cao. 
4.2. Các giải pháp (trực tiếp và gián tiếp) nâng cao năng lực sáng tạo của sinh viên trường đại học Hàng hải Việt Nam hiện nay

 Việc xây dựng các giải pháp dựa trên 3 quan điểm sau:

Thứ nhất, các giải pháp đổi mới giáo dục đại học có tác dụng gián tiếp nâng cao năng lực sáng tạo của sinh viên; Thứ hai, các giải pháp trực tiếp nâng cao năng lực sáng tạo của sinh viên trường ĐHHHVN xuất phát từ sự chọn lọc, cụ thể hóa từ 9 nguyên tắc chung nâng cao năng lực sáng tạo của con người đã được trình bày ở 3.2; Thứ ba, việc thực hiện và đạt được hiệu quả của các giải pháp đề xuất phụ thuộc rất lớn vào sự quyết tâm, ý chí của Ban lãnh đạo Nhà trường (nhất là thầy Hiệu trưởng),... 

 4.2.1. Nhóm giải pháp nhằm hình thành, nâng cao tư duy sáng tạo và động cơ sáng tạo của sinh viên trường đại học Hàng hải Việt Nam hiện nay

Giải pháp 1. Xây dựng và đưa vào giảng dạy môn hoc mới: “Phương pháp luận sáng tạo”; Giải pháp 2. Tạo môi trường kích thích học tập, nghiên cứu, sáng tạo; nuôi dưỡng ước mơ và hoài bão; Giải pháp 3. Đổi mới Giáo trình, Bài giảng chi tiết học phần theo hướng tăng cường tính sáng tạo; Giải pháp 4. Đổi mới thi cử theo hướng tăng cường tính sáng tạo.

4.2.2. Nhóm giải pháp gián tiếp nâng cao năng lực sáng tạo của sinh viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Giải pháp 5. Rà soát, điều chỉnh Khung Chương trình đào tạo (trình độ đại học) trên cơ sở thiết lập cấu trúc Công việc - Kiến thức - Học phần; Giải pháp 6. Đo lường trong giáo dục; Giải pháp 7. Xây dựng “Hệ thống vấn đề nghiên cứu” ở mỗi Bộ môn và “Nghiên cứu khoa học chia nhỏ hướng vào thực tiễn”; Giải pháp 8. Thiết lập cầu nối giữa Giảng viên, Sinh viên Nhà trường với Cơ quan - Doanh nghiệp về: Việc làm - Ý tưởng - Sản phẩm sáng tạo.
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Mục tiêu đào tạo (trình độ đại học) của trường Đại học nói chung, trường Đại học Hàng hải Việt Nam nói riêng hướng tới đào tạo những người lao động tương lai: Có văn hóa nhân văn nghề nghiệp; vững về kiến thức chuyên môn, thuần thục về vận dụng hoặc thực hành nội dung lý thuyết học phần; có năng lực tư duy khoa học, tư duy sáng tạo thuộc lĩnh vực chuyên môn.

Với 8 giải pháp nhằm đổi mới giáo dục và nâng cao năng lực sáng tạo của sinh viên đại học Hàng hải Việt Nam hiện nay và có thể được áp dụng ở các trường Đại học ở Việt Nam.
KẾT LUẬN

1. Nội dung về sáng tạo, năng lực sáng tạo của con người được nghiên cứu dưới góc độ triết học duy vật biện chứng một cách hệ thống, toàn diện và nhất quán.
2. Sáng tạo là hoạt động giải quyết vấn đề của chủ thể (con người) tạo ra cái mới có giá trị (dựa trên (trước hết) cơ sở của tư duy) dưới sự ảnh hưởng, quy định của môi trường tự nhiên - xã hội. Hoạt động sáng tạo được phân chia thành 4 bộ phận hợp thành: 1/ Chủ thể sáng tạo; 2/ Vấn đề của sáng tạo; 3/ Môi trường sáng tạo (bao hàm công cụ, phương tiện, nguyên liệu sáng tạo); 4/ Sản phẩm sáng tạo có mối liên hệ chặt chẽ.
3. Ở năng lực sáng tạo của chủ thể tư duy có vai trò không thể thiếu. Tư duy là một quá trình tinh thần gồm những thao tác, cách thức liên kết, biến đổi dữ kiện tinh thần của não bộ (có sự ảnh hưởng trực tiếp ít nhiều của các yếu tố tâm lý; sự phối hợp của hoạt động cơ thể trong một số trường hợp; nằm trong quan hệ mật thiết với thế giới bên ngoài - tự nhiên và xã hội, gắn với các hoạt động sống của chủ thể) nhằm hình thành ý tưởng, lời giải của vấn đề đặt ra. Tư duy sáng tạo là khái niệm chỉ năng lực sáng tạo của tư duy ở mức cao biểu hiện ở khả năng nó đưa ra lời giải cho vấn đề khó, nan giải, hoặc tạo được nhiều ý tưởng cho một vấn đề trong đó có những ý tưởng, lời giải độc đáo, tối ưu hoặc mang tính đột phá.

4. Luận án đã định nghĩa, phân tích, làm rõ những nội dung liên quan chặt chẽ với sáng tạo như: vấn đề, vấn đề sáng tạo, tính sáng tạo, ý tưởng, ý tưởng sáng tạo, lời giải, động cơ sáng tạo, chủ thể sáng tạo, môi trường sáng tạo, sản phẩm sáng tạo, các giai đoạn sáng tạo, đặc điểm bản chất của sáng tạo, các loại hình sáng tạo, những thuộc tính của hoạt động sáng tạo ở mức cao và tính biện chứng duy vật của hoạt động sáng tạo. Những nội dung trên có mối quan hệ chặt chẽ, lôgíc khiến cho nội dung về sáng tạo và những nội dung liên quan tạo nên một chỉnh thể thống nhất. 

 5. Trong chủ thể sáng tạo, năng lực sáng tạo là yếu tố cốt nõi. Năng lực sáng tạo là khả năng hiện có của chủ thể trong việc tạo ra cái mới có giá trị  dựa trên tổ hợp các thuộc tính độc đáo của cá nhân đó phù hợp với yêu cầu của hoạt động sáng tạo sản phẩm trong một lĩnh vực hoạt động nhất định. Về phương hướng nâng cao năng lực sáng tạo của con người, chúng tôi đề xuất 9 nguyên tắc nhằm nâng cao năng lực sáng tạo của con người được xét một cách toàn diện và khái quát, trong đó mỗi nguyên tắc vừa độc lập (có tác dụng nhất định trong việc nâng cao năng lực sáng tạo) vừa bổ sung lẫn nhau tạo nên “hợp lực”.
6. Cuối cùng, luận án đã nghiên cứu và áp dụng những quan điểm sáng tạo liên quan nhằm nâng cao năng lực sáng tạo của sinh viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam hiện nay. Luận án đã xác định: Mục tiêu đào tạo (trình độ đại học) của trường Đại học nói chung, trường Đại học Hàng hải Việt Nam nói riêng đó là đào tạo những người lao động tương lai: Có văn hóa nhân văn nghề nghiệp (bao gồm kiến thức chính trị vững vàng); vững về kiến thức chuyên môn, thuần thục về vận dụng hoặc thực hành nội dung lý thuyết học phần; có năng lực tư duy khoa học, tư duy sáng tạo trong cuộc sống đặc biệt trong những vấn đề, công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn. 

7. Từ những mục tiêu và định hướng chung, luận án đề xuất 2 nhóm giải pháp  nhằm đổi mới giáo dục và nhất là nâng cao năng lực sáng tạo của sinh viên đại học Hàng hải Việt Nam hiện nay và có thể được áp dụng ở các trường Đại học ở Việt Nam bao gồm: Nhóm giải pháp nhằm hình thành, phát triển tư duy sáng tạo và tăng cường động cơ sáng tạo của sinh viên; Nhóm giải pháp cơ bản góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo đại học nói chung, trường đại học Hàng hải Việt Nam nói riêng.
DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ 
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